
Đơn vị tính: ha

Diện tích 
Sử dụng vào 

loại đất

Tổng 782,87

I Kêu gọi đầu tư đất thương mại dịch vụ 21,04

1 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea H'Leo_Vị trí 1 TMD 1,40 1,40 Xã Ea H'Leo

2 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea H'Leo_Vị trí 2 TMD 5,90 5,90
HNK (0,25); 

SKC(5,65ha)
Xã Ea H'Leo Thửa 43 tờ 22

3 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea H'Leo_Vị trí 3 TMD 0,14 0,14 SKC(0,14ha) Xã Ea H'Leo Thửa 29 tờ 112

4 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea H'Leo_Vị trí 4 TMD 7,42 7,42 HNK(7,42ha) Xã Ea H'Leo
Một phần thửa 5, 6, 8, 

9 tờ 80

5 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea Nam_Vị trí 1 TMD 0,47 HNK (0,47 ha) Xã Ea Nam Thửa 87 tờ 6

6 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea Nam_Vị trí 2 TMD 0,17 RSX (0,17 ha) Xã Ea Nam
Thửa 259, một phần 

thửa 117  tờ 57

7 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea Nam_Vị trí 3 TMD 0,20 HNK (0,20 ha) Xã Ea Nam
Một phần thửa 102 tờ 

58

8 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea Nam_Vị trí 4 TMD 0,53 DTT (0,53ha) Xã Ea Nam

9 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea Nam_Vị trí 5 TMD 2,00 CLN (2 ha) Xã Ea Nam
Thửa 64, một phần 

thửa 46 tờ 18

10 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea Ral_Vị trí 1 TMD 0,10 0,10 Xã Ea Ral Thửa 256, 257 tờ 98

11 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea Ral_Vị trí 2 TMD 0,09 0,09 HNK(0,09 ha) Xã Ea Ral
Tờ 81, 82, một phần 

thửa 57 tờ 113

12 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea Ral_Vị trí 3 TMD 0,35 0,13 0,22 RSX (0,26 ha) Xã Ea Ral Tờ 137

13 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea Ral_Vị trí 4 TMD 0,15 0,15 RSX (0,15) Xã Ea Ral Thửa 6 tờ 137

14 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea Ral_Vị trí 5 TMD 0,16 0,16 RSX (0,16) Xã Ea Ral Thửa 51 tờ 137

15 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea Ral_Vị trí 6 TMD 0,15 0,15 RSX (0,15) Xã Ea Ral Thửa 53 tờ 138

16 Đất thương mại dịch vụ tại thị trấn Ea Drăng_Vị trí 1 TMD 0,10 0,10 thị trấn Thửa 42 tờ 9

17 Đất thương mại dịch vụ tại thị trấn Ea Drăng_Vị trí 2 TMD 1,30 1,30 thị trấn
Thửa 53, một phần 

thửa 105 tờ 9

18 Đất thương mại dịch vụ thôn 3, xã Ea Nam TMD 0,18 0,18 CSD(0,18 ha) Xã Ea Nam

19 Đất thương mại dịch vụ tại trung tâm xã Ea Tir TMD 0,23 0,23 HNK (0,23 ha) Xã Ea Tir

Ghi chú
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II Kêu gọi đầu tư đất nông nghiệp khác 685,02 685,02
CLN (1585,07 

ha)

20 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea H'Leo SKC 12,50 12,50 SKC (12,5 ha) Xã Ea H'Leo

21 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea H'Leo NKH 236,10 236,10

HNK (100,78 

ha), CLN 

(134,63 ha), 

CSD (0,69 ha)

Xã Ea H'Leo

22 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Sol NKH 252,94 252,94

HNK (113,6 ha), 

CLN (139,34 

ha)

Xã Ea Sol

23 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Tir NKH 183,48 183,48

HNK (41,7 ha), 

CLN (16,09 ha), 

CSD (125,69 

ha)

Xã Ea Tir

III Kêu gọi đầu tư tại Cụm Công nghiệp Ea Ral SKN 2,51 2,51

24
Kêu gọi đầu tư (khu vực thu hồi Cty Quốc An, Toàn Tâm, 

Trường Thành và các khu vực khác trong Cụm CN)
SKN 2,51 2,51 SKN (2,51 ha) Xã Ea Ral Tờ bản đồ số 137

IV Các công trình kêu gọi thu hút đầu tư khác 74,30

25
Kêu gọi đầu tư đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp khu QH 

trung tâm phía Bắc tại xã Ea H'Leo
SKC 44,00 44,00 HNK (44 ha) Xã Ea H'leo

26
Nhà máy chế biến đá Granit và chế biến gỗ Nguyên Tuấn tại xã 

Ea H'Leo
SKC 4,10 4,10 HNK (4,1 ha) Xã Ea H'leo

27 Đất vật liệu xây dựng thôn 1 xã Ea H'Leo SKX 3,10 3,10 HNK (3,1 ha) Xã Ea H'leo

28 Đất vật liệu xây dựng tại khoảnh 7, tiểu khu 40 tại xã Ea Sol SKX 20,00 20,00
HNK (17,36 ha), 

CLN (2,64 ha)
Xã Ea Sol

29 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 3,10 3,10 CLN (3,1 ha) Xã Ea Ral
Thửa 71, 24, một 

phần thửa 79 tờ 83


